	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 2
TP.Hà Nội, Quận: Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm
(Thực tập từ ngày 18/2/2019 đến ngày 24/3/2019) 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SV
	QUẬN SV THỰC TẬP
	GHI CHÚ

	1. 
	Bùi Kiều My
	403868
	Ba Đình
	

	2. 
	Vũ Đức Minh
	403758
	Ba Đình
	

	3. 
	Nguyễn Lê Diệu Linh
	403751
	Ba Đình
	

	4. 
	Phạm Lê Ngọc Mai
	403741
	Ba Đình
	

	5. 
	Trần Vũ Thùy Trang
	403813
	Ba Đình
	

	6. 
	Trần Kim Chi
	403825
	Ba Đình
	

	7. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	403844
	Ba Đình
	

	8. 
	Đỗ Tất Kỳ
	400318
	Ba Đình
	

	9. 
	Trần Minh Anh
	402829
	Ba Đình
	

	10. 
	Lê Phương Thảo
	402233
	Ba Đình
	

	11. 
	Hoàng Minh Lý
	403160
	Ba Đình
	

	12. 
	Hoàng Thế Lập
	402868
	Ba Đình
	

	13. 
	Hà Thị Nga
	403218
	Ba Đình
	

	14. 
	Trịnh Thị Diệu Linh
	403832
	Ba Đình
	

	15. 
	Ngô Trang Linh
	403855
	Ba Đình
	

	16. 
	Trần Mạnh Thắng
	403770
	Ba Đình
	

	17. 
	Nguyễn Minh Đức
	400658
	Ba Đình
	

	18. 
	Trần Tiểu Trâm
	403826
	Ba Đình
	

	19. 
	Ngô Nhật Linh
	403831
	Ba Đình
	

	20. 
	Lê Võ Thủy Tiên
	400233
	Ba Đình
	

	21. 
	Hoàng Thảo Linh
	402723
	Ba Đình
	

	22. 
	Nông Ngọc Mai
	403325
	Ba Đình
	

	23. 
	Phạm Thị Hoa
	403773
	Cầu Giấy
	

	24. 
	Trần Thạch Thảo
	403851
	Cầu Giấy
	

	25. 
	Đinh Hương Giang
	403702
	Cầu Giấy
	

	26. 
	Phạm Minh Đức
	403365
	Cầu Giấy
	

	27. 
	Vũ Thị Huyễn Trang
	403339
	Cầu Giấy
	

	28. 
	Cấn Thị Thu Trang
	403818
	Cầu Giấy
	

	29. 
	Sần Thành Nam
	403827
	Cầu Giấy
	

	30. 
	Cao Phương Thảo
	402034
	Cầu Giấy
	

	31. 
	Trần Thị Tú
	403771
	Cầu Giấy
	

	32. 
	Vương Sỹ Thị Giang
	403762
	Cầu Giấy
	

	33. 
	Bạch Thị Nga
	403729
	Cầu Giấy
	

	34. 
	Lại Thu Thủy
	403735
	Cầu Giấy
	

	35. 
	Đinh Thị Tâm
	403710
	Cầu Giấy
	

	36. 
	Vũ Phương Thảo
	403734
	Cầu Giấy
	

	37. 
	Đỗ Thị Hường
	403718
	Cầu Giấy
	

	38. 
	Hoàng Ngọc Ánh
	403144
	Cầu Giấy
	

	39. 
	Vũ Văn Giang
	400802
	Cầu Giấy
	

	40. 
	Nguyễn Phương Anh
	402839
	Cầu Giấy
	

	41. 
	Nguyễn Ngọc Tú
	401706
	Cầu Giấy
	

	42. 
	Hoàng Thị Vân Thư
	402551
	Cầu Giấy
	

	43. 
	Lê Thùy Linh
	403622
	Cầu Giấy
	

	44. 
	Phùng Thị Thu Hiền
	402533
	Cầu Giấy
	

	45. 
	Hoàng Anh Văn
	402802
	Cầu Giấy
	

	46. 
	Vũ Thị Yến Nhi
	402458
	Cầu Giấy
	

	47. 
	Lê Thúy Nga
	400957
	Cầu Giấy
	

	48. 
	Lê Sĩ Cường
	401646
	Cầu Giấy
	

	49. 
	Hồ Thị Bảo Uyên
	403154
	Cầu Giấy
	

	50. 
	Đăng Thị Hằng
	401236
	Cầu Giấy
	

	51. 
	Nguyễn Thị Hà
	400666
	Cầu Giấy
	

	52. 
	Nguyễn Hải Anh
	403258
	Cầu Giấy
	

	53. 
	Nguyễn Hồng Phượng
	403807
	Cầu Giấy
	

	54. 
	Nguyễn Quang Quyền
	401631
	Cầu Giấy
	

	55. 
	Trịnh Thị Phượng
	403238
	Cầu Giấy
	

	56. 
	Lương Quốc Tuấn
	403319
	Cầu Giấy
	

	57. 
	Cao Văn Nguyên
	403314
	Cầu Giấy
	

	58. 
	Quan Thị Nga
	403441
	Cầu Giấy
	

	59. 
	Vũ Thị Hương
	403309
	Cầu Giấy
	

	60. 
	Bùi Thanh Tùng
	401146
	Cầu Giấy
	

	61. 
	Nguyễn Thùy Dung
	403803
	Cầu Giấy
	

	62. 
	Hoàng Thị Nhung
	403804
	Cầu Giấy
	

	63. 
	Trần Thị Hải Yến
	403856
	Cầu Giấy
	

	64. 
	Lê Nguyễn Khánh Linh
	403836
	Cầu Giấy
	

	65. 
	Đặng Thị Thủy Tiên
	402442
	Cầu Giấy
	

	66. 
	Nguyễn Thị Kim Hiền
	402531
	Cầu Giấy
	

	67. 
	Hoàng Ngọc Phong
	403768
	Cầu Giấy
	

	68. 
	Lê Minh Anh
	403713
	Cầu Giấy
	

	69. 
	Nguyễn Chu Thu Thủy
	403728
	Cầu Giấy
	

	70. 
	Bùi Việt Trung
	403722
	Cầu Giấy
	

	71. 
	Nguyễn Thục Anh
	403706
	Cầu Giấy
	

	72. 
	Phạm Thị Nguyên Anh
	403865
	Cầu Giấy
	

	73. 
	Phan Thị Nguyên Anh
	403865
	Cầu Giấy
	

	74. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	400421
	Cầu Giấy
	

	75. 
	Phạm Hoàng Yến
	402269
	Cầu Giấy
	

	76. 
	Nguyễn Phương Thảo
	403743
	Nam Từ Liêm
	

	77. 
	Hoàng Khắc Mạnh
	400238
	Nam Từ Liêm
	

	78. 
	Vũ Thị Chi Mai
	403247
	Nam Từ Liêm
	

	79. 
	Nguyễn Việt Dũng
	400821
	Nam Từ Liêm
	

	80. 
	Nghiêm Thị Thảo Ngân
	400807
	Nam Từ Liêm
	

	81. 
	Bùi Thị Kiều Nga
	403561
	Nam Từ Liêm
	

	82. 
	Phạm Thị Hồng Ngọc
	402037
	Nam Từ Liêm
	

	83. 
	Lưu Thị Hồng Thu
	402030
	Nam Từ Liêm
	

	84. 
	Vũ Thu Hiền
	403849
	Nam Từ Liêm
	

	85. 
	Trần Huyền Trang
	403859
	Nam Từ Liêm
	

	86. 
	Ngô Thị Mỹ lệ
	403848
	Nam Từ Liêm
	

	87. 
	Mai Thị Lệ
	403733
	Nam Từ Liêm
	

	88. 
	Phan Thị Khánh Hòa
	401609
	Nam Từ Liêm
	

	89. 
	Đoàn Thị Hồng Chinh
	403809
	Nam Từ Liêm
	

	90. 
	Phạm Hoàng Chơn
	401116
	Bắc Từ Liêm
	

	91. 
	Nguyễn Ngọc Linh
	402224
	Bắc Từ Liêm
	

	92. 
	Trịnh Thị Hợp
	403511
	Bắc Từ Liêm
	

	93. 
	Hà Hải Nam
	401616
	Bắc Từ Liêm
	

	94. 
	Nguyễn Thị Phương Anh
	403766
	
	Chưa có CS thực tập

	95. 
	Trần Cao Ánh Dương
	403742
	
	Chưa có CS thực tập

	96. 
	Vũ Hoàng Diễm My
	403745
	
	Chưa có CS thực tập

	97. 
	Nguyễn Hải Chi
	403748
	
	Chưa có CS thực tập

	98. 
	Lê Thị Thu Trang
	403752
	
	Chưa có CS thực tập

	99. 
	Tô Thị Xuân Thanh
	403716
	
	Chưa có CS thực tập

	100. 
	Diệp Thùy Linh
	403767
	
	Chưa có CS thực tập

	101. 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	403760
	
	Chưa có CS thực tập

	102. 
	Đặng Khánh Huyền
	403759
	
	Chưa có CS thực tập

	103. 
	Trương Minh Hường
	403755
	
	Chưa có CS thực tập

	104. 
	Lê Thị Hà My
	403738
	
	Chưa có CS thực tập

	105. 
	Nguyễn Hải Dung
	403703
	
	Chưa có CS thực tập

	106. 
	Trần Thị Thùy Linh
	403739
	
	Chưa có CS thực tập

	107. 
	Nguyễn Phương Thúy
	403863
	
	Chưa có CS thực tập

	108. 
	Lưu Thị Minh Thủy
	403866
	
	Chưa có CS thực tập

	109. 
	Bùi Diệu Linh
	403801
	
	Chưa có CS thực tập

	110. 
	Trần Khánh Linh
	403853
	
	Chưa có CS thực tập

	111. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	403861
	
	Chưa có CS thực tập

	112. 
	Hà Thị Nhật Lệ
	403840
	
	Chưa có CS thực tập

	113. 
	Nguyễn Thảo Hiền
	403839
	
	Chưa có CS thực tập

	114. 
	Phạm Trần Phương Thảo
	403843
	
	Chưa có CS thực tập

	115. 
	Lê Phương Anh
	403858
	
	Chưa có CS thực tập

	116. 
	Đặng Đình Đoàn
	403867
	
	Chưa có CS thực tập

	117. 
	Linh Thị Mai
	403505
	
	Chưa có CS thực tập

	118. 
	Hà Thị Lam
	403509
	
	Chưa có CS thực tập

	119. 
	Nguyễn Quang Hưng
	403257
	
	Chưa có CS thực tập

	120. 
	Quách Thảo Uyên
	403241
	
	Chưa có CS thực tập

	121. 
	Trịnh Minh Anh
	400926
	
	Chưa có CS thực tập

	Danh sách: 121 sinh viên.
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